
PHÁI NHẤT – CHI BA 

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

1 

 

1.5 Trần Văn Thu 
………. 

 u n  Nam 
    

Vợ = Huỳnh Thị Ẩn 
………. 

          
    

x Trần Thị Nguyệt 
………. 

          
    

11.6 Trầ  Vă   ho 
………. 

          
    

x Trần Thị Quyên 
………. 

          
    

12.6 Trầ  Vă  Trí 
………. 

          
    

13.6 Trầ  Vă  Tri 
………. 

          
    

14.6 Trầ  Vă  Tâ  
………. 

          
    

15.6 Trầ  Vă  Siê  
………. 

          
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI NHẤT – CHI BA 

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

2 

 

 

13.6 Trần Văn Tri 
………. 

 u n  Nam 
    

Vợ = Lươ   Thị Cơ 
………. 

          
    

131.7 Trầ  Vă  Lý 
………. 

          
    

x Trần Thị Hoài 
………. 

          
    

x Trần Thị Diễm 
………. 

          
    

x Trần Thị Tính 
………. 

           
  

132.7 Trầ  Vă  Ý 
………. 

          
    

x Trần Thị Chánh 
………. 

          
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI NHẤT – CHI BA 

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

3 

 

 

131.7 Trần Văn Lý 
………. 

 u n  Nam 
    

Vợ = Trịnh Thị Mậu 
………. 

          
    

x Trần Thị Lê  
………. 

          
   (Phước) 

1311.8 Trần Thị Lựu 
………. 

          
    

x Trầ  Vă  Đào  
………. 

          
   (Thanh) 

x Trần Thị Quý 
………. 

          
    

x Trần Thị Qua 
………. 

          
    

1312.8 Trần Thị Lại 
………. 

          
    

1313.8 Trầ  Vă   hiều  
………. 

           
(Hữu)  

1314.8 Trầ  Vă    ại 
………. 

          
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI NHẤT – CHI BA 

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

4 

 

 

1311.8 Trần Văn Đào 
………. 

 u n  Nam 
    

Vợ = Võ Thị Bốn 
………. 

          
    

Vợ = Trịnh Thị Láng  
………. 

          
  (Lộc)  

13111.9 Trầ  Vă  Thái 
………. 

          
    

13112.9 Trầ  Vă  L i 
………. 

          
    

x Trần Thị Khai 
………. 

          
    

x Trần Thị Tài 
………. 

          
    

13113.9 Trầ  Vă  Bì h 
………. 

          
    

x Trần Thị An 
………. 

          
    

x Trần Vô Danh 
………. 

          
    

13114.9 Trầ  Vă  Lộc 
………. 

          
    

x Trần Thị Biệt 
………. 

          
    

x Trần Thị Tích 
………. 

          
    

x Trần Vô Danh 
………. 

          
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI NHẤT – CHI BA 

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

5 

 

 

13111.9 Trần Văn Thái 
………. 

 u n  Nam 
    

Vợ = Lư  Thị Hoa 
………. 

          
    

131111.10 Trầ  Vă  A 
………. 

          
    

131112.10 Trầ  Vă  Hát 
1950 

          
    

131113.10 Trầ  Vă  C  
………. 

          
    

131114.10 
Trầ  Vă  Chút 

(Cường) 

1962 

          
    

131115.10 Trầ  Vă  Thà h 
1964 

          
    

131116.10 Trầ  Vă  Phát 
1965 

      Nam 
    

x Trần Thị Cúc 
………. 

          
    

x Trần Thị B 
………. 

          
    

x Trần Thị Xíu 
………. 

          
    

x Trần Vô Danh 
………. 

          
    

131117.10 Trầ  Vă  A h 
………. 

          
    

x Trần Thị Anh 
………. 

          
    

x Trần Thị Hồng 
………. 

          
    

x Trần Vô Danh 
………. 

          
    

x Trần Thị Sen 
………. 

          
    

 

 



PHÁI NHẤT – CHI BA 

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

6 

 

 

131112.10 Trần Văn Hát 
1950  

Qu ng Nam 

21 Trần 

Khánh Dư  

Tel:0120 2525 

429 

  

Vợ = Nguyễn Thị Liễu 
1955  

Qu ng Nam  
  

x 
Trần Thị Thúy 

Diễm 

1975  

Qu ng Nam 
    

1311121.11 Trần Ngọc Dũ   
1976  

Qu ng Nam 
    

x 
Trần Thị Thùy 

Dung 

1978  

Qu ng Nam 
    

x 
Trần Thị Thùy 

Dươ   

1983  

Qu ng Nam 
    

x Trầ  Giá   Hươ   
1984  

Qu ng Nam 
    

x 
Trần Thị Huyền 

Trân 

1990  

Qu ng Nam 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI NHẤT – CHI BA 

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

7 

 

 

1311121.11 Trần Ngọc Dũn  
1976  

Qu ng Nam 

21Trần 

Khánh Dư 

Tel:0120 2525 

429 

  

Vợ = Trần Thanh Thi 
1982  

Vĩ h Lo    
  

x 
Trần Ngọc Kỳ 

Duyên 

2010  

Đà  ẵng 
    

13111211.12 
Trần Ngọc Vĩ h 

Sang 

2012  

Đà  ẵng 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI NHẤT – CHI BA 

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

8 

 

 

13111211.12 
Trần Ngọc Vĩnh 

Sang 

2012  

Đà Nẵng 
    

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI NHẤT – CHI BA 

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

9 

 

 

131114.10 
Trần Văn 

Cường 

1962  

Qu ng Nam 

Tel: 

05103834083 
  

Vợ = Đặng Thị Loan 
1960  

Qu ng Nam 
    

x 
Trần Thị Kim 

Yến 

1982  

Qu ng Nam 
    

1311141.11 Trầ  Vă  Khá h 
1984  

Qu ng Nam 
    

1311142.11 Trầ  Vă        
1986  

Qu ng Nam 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI NHẤT – CHI BA 

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

10 

 

 

1311141.11 Trần Văn Khánh 
1984  

Qu ng Nam 
    

Vợ = Hoàng Thị Hằng 
1989  

Hà Tĩ h 
    

13111411.12 Trần Kỳ Nam 
2011  

Qu ng Nam 
    

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI NHẤT – CHI BA 

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

11 

 

 

13111411.12 Trần K  Nam 
2011  

Qu ng Nam 
    

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI NHẤT – CHI BA 

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

12 

 

 

1311142.11 Trần Văn  uan  
1986 

Qu ng Nam 
    

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI NHẤT – CHI BA 

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

13 

 

 

131115.10 Trần Văn Thành 
1964  

Qu ng Nam 
    

Vợ = Phạm Thị Hạnh 
1963  

Qu ng Ngãi 
    

1311151.11 Trầ  Vă  Kh  
1986  

Qu ng Ngãi 
    

x 
Trần Thị Kiều 

Trang 

1988  

Qu ng Nam 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI NHẤT – CHI BA 

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

14 

 

 

1311151.11 Trần Văn Kha 
1986  

Qu ng Ngãi 
    

Vợ = 
Phạm Hoài 

Thươ   

1986  

Qu ng Nam 
    

13111511.12 Trần B o Khiêm 
2013  

Qu ng Nam 
    

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI NHẤT – CHI BA 

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

15 

 

 

13111511.12 Trần B o Khiêm 
2013  

Qu ng Nam 
    

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI NHẤT – CHI BA 

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

16 

 

 

131116.10 Trần Văn Phát 
1965  

Qu ng Nam 
    

Vợ = Lê Thị Đào 
1968  

Qu ng Nam 
    

1311161.11 Trần Tiế  Đạt 
………. 

Qu ng Nam 
    

x Trần Lê B o Ngân 
………. 

Qu ng Nam 
    

x 
Trần Thị Ái 

Thươ   

………. 

Qu ng Nam 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI NHẤT – CHI BA 

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

17 

 

 

1311161.11 Trần Tiến Đạt 
………. 

Qu ng Nam 
    

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI NHẤT – CHI BA 

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

18 

 

 

1312.8 Trần Văn Nhiều 
………. 

 u n  Nam 
    

Vợ = Lươ   Thị Thử 
………. 

          
    

Vợ = Dươ   Thị Công 
………. 

          
    

13121.9 Trầ  Vă    â  
………. 

          
    

13122.9 Trầ  Vă  Hà 
………. 

          
    

13123.9 Trầ  Vă  X yê  
………. 

          
    

x Trần Thị Miền 
………. 

          
    

x Trần Vô Danh 
………. 

          
    

13124.9 Trầ  Vă  Tiền 
………. 

          
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI NHẤT – CHI BA 

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

19 

 

 

13122.9 Trần Văn Hà 
………. 

 u n  Nam 
    

Vợ = Nguyễn Thị Liệu 
………. 

          
    

131221.10 Trầ  Vă  Hư   
1956  

Qu ng Nam 
    

x Trần Thị Mỹ  
………. 

          
   Tố Mai 

x Trần Thị Hoa 
………. 

          
    

x Trần Thị Hường 
………. 

          
    

x Trần Thị Bé 
………. 

          
    

x Trần Thị Dự 
………. 

          
    

x Trần Vô Danh 
………. 

          
    

131222.10 Trầ  Vă  Dũ   
………. 

          
    

x Trần Thị Vân 
………. 

          
    

x Trần Thị Sươ   
………. 

          
    

131223.10 Trầ  Vă  Tâ  
………. 

          
    

131224.10 Trầ  Vă  Thà h 
………. 

          
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI NHẤT – CHI BA 

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

20 

 

 

131221.10 Trần Văn Hưn  
1956  

Qu ng Nam 
Tel: 0936 850 060   

Vợ = 
Nguyễn Thị Ngân 

Liên 

1960  

Qu ng Nam 
    

x Trần Thị Diệu 
1988  

Qu ng Nam 
    

1312211.11 Trầ  Vă  Tí  
1993  

Qu ng Nam 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI NHẤT – CHI BA 

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

21 

 

 

1312211.11 Trần Văn Tín 
1993  

Qu ng Nam 
    

Vợ = Nguyễn Thị Thi 
1993  

Qu ng Nam 
    

x Trần Thị A h Thư 
2015  

Qu ng Nam 
    

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI NHẤT – CHI BA 

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

22 

 

 

131222.10 Trần Văn Dũn  
1969  

Qu ng Nam 
Tel:01692031646   

Vợ = Trươ   Thị Gái 
1969  

Qu ng Nam 
    

x Trần Thị Lệ 
1987  

Qu ng Nam 
    

1312221.11 Trầ  Vă  Luật 
1996  

Qu ng Nam 
    

x Trần Vô Danh x     

x Trần Vô Danh x     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI NHẤT – CHI BA 

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

23 

 

 

1312221.11 Trần Văn Luật 
1996  

Qu ng Nam 
    

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI NHẤT – CHI BA 

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

24 

 

 

13124.9 Trần Văn Tiền 
………. 

 u n  Nam 
    

Vợ = Lê Thị Trọng 
………. 

          
    

x Trần Thị  hơ  
………. 

          
    

131241.10 Trầ  Vă  Tỉnh 
1967  

Qu ng Nam 
  Cu 

x Trần Thị Hiệp 
………. 

          
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI NHẤT – CHI BA 

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

25 

 

 

131241.10 Trần Văn Tỉnh 
1967  

Qu ng Nam 

Tel: 0905 169 

005 
 Cu 

Vợ = Nguyễn Thị Vân 
1970  

Qu ng Nam 
    

x 
Trần Nguyên 

Hoài Thươ   

1992  

Qu ng Nam 
    

1312411.11 Trần Thanh Tuấn 
1994  

Qu ng Nam 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI NHẤT – CHI BA 

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

26 

 

 

1312411.11 
Trần Thanh 

Tuấn 

1994  

Qu ng Nam 
    

     

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI NHẤT – CHI BA 

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

27 

 

 

132.7 Trần Văn Ý 
………. 

 u n  Nam 
    

Vợ = Nguyễn Thị Diện 
………. 

          
    

Vợ = Nguyễn Thị Trâu 
………. 

          
    

1321.8 Trầ  Vă  Trâ  
………. 

          
    

x Trần Thị Cam 
………. 

          
    

x Trần Vô Danh 
………. 

          
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI NHẤT – CHI BA 

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

28 

 

 

1321.8 Trần Văn Trâu 
………. 

 u n  Nam 
    

Vợ = Nguyễn Thị Thám 
………. 

          
    

x Trần Thị Lịch 
………. 

          
    

13211.9 Trầ  Vă  Lã  
………. 

          
    

x Trần Thị Ca 
………. 

          
    

x Trần Thị Diên 
………. 

          
    

x Trần Thị Diên Em 
………. 

          
    

x Trần Thị B y 
………. 

          
    

x Trần Thị Tám 
………. 

          
    

13212.9 Trầ  Vă  Chí  
………. 

          
    

13213.9 Trầ  Vă  Mười 
………. 

          
    

x Trần Thị Một 
………. 

          
    

13214.9 Trầ  Vă  H i 
………. 

          
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI NHẤT – CHI BA 

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

29 

 

 

13211.9 Trần Văn Lãm 
………. 

 u n  Nam 
    

Vợ = Lê Thị Quân 
………. 

          
    

132111.10 Trầ  Vă  Sơ  
………. 

          
    

x Trần Thị Tra 
………. 

          
    

x Trần Thị Miêu 
………. 

          
    

x Trần Thị Kiều 
………. 

          
    

132112.10 Trầ  Vă  Học 
………. 

          
    

x Trần Thị Hành 
………. 

          
    

x Trần Thị  hơ  
………. 

          
    

132113.10 Trầ  Vă  Sĩ 
………. 

          
    

132114.10 Trầ  Vă  Di 
………. 

          
    

132115.10 Trầ  Vă  Kho  
………. 

      Nam 
    

x Trần Thị Thi Sách 
………. 

          
    

x Trần Thị Thi Thơ 
………. 

          
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI NHẤT – CHI BA 

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

30 

 

 

132112.10 Trần Văn Học 
……….  

Qu ng Nam 
    

Vợ = Nguyễn Thị Bình 
……….  

Qu ng Nam 
    

x 
Trần Thị Hồng 

Nga 

……….. 

Qu ng Nam 
    

1321121.11 Trầ  Vă   hựt 
………. 

Qu ng Nam 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI NHẤT – CHI BA 

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

31 

 

 

1321121.11 Trần Văn Nhựt 
……….  

Qu ng Nam 
    

     

     

     

     
 


